
DAI HOC BACH KHOA TP.HCM

20% 20% 20% 40% 100%
TL1 TL2 GK CK TK

1 Lê Thanh Dũng 11320953 9 8 5,5 7 7,5

2 Trương Đỗ Hoàng 11320962 9 6 9 7,5 8

3 Lê Thanh Bình 11320950 8 8 6,5 6 7

4 Nguyễn Trí Tài 10070939 9 7 6,5 5 6,5

5 Nguyễn Đăng Khương 11320967 8 8 5,5 5 6,5

6 Thân Thị Ngọc Huyền 11320966 9 8 5 7 7

7 Huỳnh Đỗ Bảo Châu 11320952 9 6 8,5 6,5

8 Tạ Việt Phương 11320978 7 7 3 5,5 5,5

9 Đặng Thanh Linh 11320968 7 9 6 7 7

10 Trần Thùy Nhiên 11320973 9 9 5,5 9 8,5

11 Trần Thị Bích Hà 11320956 8 8 5 5 6

12 Nguyễn Thị Thu Thủy 11320982 7 8,5 5,5 6,5 7

13 Nguyễn Tiến Dũng 11320908 7 7 5 5,5 6

14 Đỗ Minh Đức 11320955 8 8 5 7,5 7

15 Nguyễn Đình Minh 11320970 8 8 8 6,5 7,5

16 Võ Kim Huân 11320963 9 8,5 6,5 8 8

17 Nguyễn Thị Thiên Hương 11320964 8 8 5 5 6

18 Chu Thị Hạnh 11320958 8 8 6 6,5 7

19 Võ Thị Thu Hà 11320957 8 8 6,5 5 6,5

20 Phùng Thị Hoàng Trân 11320983 8 8 2 3,5 5

21 Vũ Thúy Hằng 11326020 8 9 5 6 7

22 Nguyễn Quyết Thắng 10070940 8 8 5,5 4,5 6

23 Nguyễn Minh Hiếu 11320960 7 8,5 5 9 7,5

24 Phan Tấn Long 11320969 7 6 5 5,5 6

25 Nguyễn Hoàng Thành 11320979 7 8 6 7 7

26 Phạm Lê Hoàng Thông 11320981 8 3 5,5 4,5

27 Du Chí Nhuệ 11320974 4,5 2
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